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Khởi động 

A. Danh từ 

Bài 1: Xếp các từ in đậm vào nhóm thích hợp. 

Thế là kì nghỉ hè kết thúc. Nắng thu đã toả vàng khắp nơi thay cho những tia nắng hè gay gắt. 

Gió thổi mát rượi, đuổi những chiếc lá rụng chạy lao xao. Lá như cũng biết nó đùa, cứ quần theo 

chân các bạn học sinh đang đi vội vã. Bạn thì đi với bố, bạn thì đi với mẹ, có bạn lại đi một 

mình. Ai cũng vội đến trường để gặp lại thầy giáo, cô giáo, bạn bè, gặp lại bàn, ghế thân quen. 

Hôm nay bắt đầu năm học mới. 

- Từ chỉ người: 

- Từ chỉ vật: 

- Từ chỉ hiện tượng tự nhiên: 

- Từ chỉ thời gian: 

1. Trò chơi: Ném bóng. 

Xếp các từ vào nhóm thích hợp để ném bóng vào rổ: hè, thu, nắng, gió, lá, học sinh, bố, mẹ, thầy 

giáo, cô giáo, bạn bè, bàn, ghế, hôm nay, năm học. 

- Từ chỉ người: 

- Từ chỉ vật: 

- Từ chỉ hiện tượng thiên nhiên: 

- Từ chỉ thời gian: 

2. Trò chơi: đường đua kì thú 

Cách chơi: 

- Tung xúc xắc để biết được đi mấy ô. 

- Đến ô nào phải nói được 2 danh từ thuộc ô đó (không trùng với các từ đã nêu). Nếu không 

nói được, phải lùi lại một ô. 

- Ai đến đích trước người đó chiến thắng. 
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 GHI NHỚ: 

Danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian, …) 

Bài 2: Tìm các danh từ chỉ người, đồ vật trong lớp học của em. 

Luyện câu: 

Bài 3: Đặt 3 câu, mỗi câu chứa 1 – 2 danh từ tìm được ở bài tập 2. 

Vận dụng 

Bài 1: “Giáo viên” là danh từ chỉ … 

A. Người 

B. Vật 

C. Hiện tượng tự nhiên 

Bài 2: “Gió” là danh từ chỉ … 

A. Vật 

B. Hiện tượng tự nhiên 

C. Người 

Bài 3: “Hoa hồng đẹp lắm!”. Danh từ trong câu trên là: 

A. Hoa hồng 

B. Đẹp 

C. Lắm 

B. Danh từ chung, danh từ riêng 

I. Nhận xét. 

Bài 1: Tìm các từ có nghĩa sau: 

a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. 

b. Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phái Nam nước ta. 

c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến. 
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d. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta. 

Bài 2: Nghĩa của các từ tìm được ở bài 1 khác nhau như thế nào? 

 GHI NHỚ 

- Danh từ chung là tên của một loại sự vật. 

- Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn được viết hoa 

Bài tập 

Bài 1: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: 

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn/ sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / 

theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh 

co / trắng xóa./  Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa 

xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /. 

Bài 2: Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung 

hay danh từ riêng? Vì sao? 
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